
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 44 2002 K CTC giai đoạn IA

17 2 46 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 54 4014 Polype lòng TC + CIN 3

17 4 43 2002 UXTC 5 tháng

18 5 71 8008 UBT 2bên 19cm

18 6 47 2012 UXTC 14 tuần

18 7 36 1001 NXTC 14tuần

19 8 60 1001 TD UBT(T) 13cm

19 9 53 5025 UXTC 12 tuần/Khoét chóp CTC

19 10 44 2002 NXTC 16tuần

19 11 48 2002 UXTC 16 tuần

19 12 43 ĐT UXTC 14 tuần

13 45 4004 NXTC 12 tuần

14 44 1001 NXTC 14tuần

15 42 2012 UXTC 11 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 30 2002 U quái BT(T) 14cm/VMC UBT 2 bên

17 2 36 0000 Đa NXTC to

17 3 47 2002 UXTC 22 tuần

17 4 40 2002 NXTC 14tuần

18 5 64 4014 TSPTNMTC

18 6 50 1001 UXTC 10 tuần

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

TH.LANBM+YẾN PHƢƠNG.SB+ NGÔ THẢO.SB

BS SẢN A + ĐÀO HÀ.SB + PHAN HÀ.SB(S)

BS SẢN A + HÀO.SB + HIỆP.SB(C)

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

V.HÒA + VĂN + VŨ HUYỀN.SB

V.HÒA + VĂN + VŨ HUYỀN.SB 

N.ĐIỆP2 + KA HUYỀN.SB + KHỎE.SB

KIM CHI + HUY.NT + H.VÂN.NT

KIM CHI + THỊNH.SB + THU.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DẦU.SB    

B.HẢI + YÊN + CHỌN        

B.HẢI + HOÀNG.SB + HUY.SB   

B.HẢI + HUY.SB + HOÀNG.SB

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + KA HUYỀN.SB  

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT + KHỎE.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + DUNG.SB(S)

BS SẢN A + EM.SB + GỨT.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƢƠNG.PNT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DẦU.SB

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc chừa 2PP, Nạo hạch chậu 2 bên

Từ ngày 03/06/2013 đến ngày 09/06/2013 (Tuần3)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

TRẦN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ PHẬN

ĐẶNG THỊ DÂN

TRẦN THỊ CẨM HƢỜNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐẶNG THỊ TẤN

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THANH

LÊ THỊ NĂM

PHẠM THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

ĐOÀN THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

HUỲNH THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ CÚC

LÝ THÚY TRANG

NGUYỄN THỊ KHUÔN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN NGỌC THU

NGUYỄN THỊ TÂM

3153

2982

3261

3114

3131

201 b

2946

2935

SHC

55 S

34 S

50 S

2998

2941

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2953

2992

3175

125 B

PM

Ngày: 03/06/2013 

Ngày: 04/06/2013 

2933

2567

2958

3132



18 7 45 2022 UBT (P) >10cm

18 8 48 2032 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 9 27 0000 NXTC 14 tuần

19 10 57 5004 UXTC/VMC Van tim, kháng đông 

19 11 41 2022 UXTC 15 tuần

19 12 37 2022 NXTC 14tuần

13 51 1011 UXTC 14 tuần

14 43 2002 Đa NXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 54 2002 UBT  2bên 

17 2 53 2012 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 3 40 2012 UXTC 18 tuần,CĐPB: LNM Cơ TC

17 4 45 3013 UXTC 14 tuần

17 5 31 0010 NXTC (ngang rốn)

18 6 76 8008 UBT (T) 7 cm

18 7 50 2022 UXTC 16 tuần/VMC 2lần MLT,TNTC

18 8 37 2002 UBT  10cm

19 9 63 4014 UBT (P) 8cm

19 10 57 2002 UBT (P) 10cm

19 11 31 ĐT NXTC 15tuần

19 12 41 2002 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên 12cm

19 13 41 2022 UBT(T) 16cm/VMC 3 lần

14 43 2002 NXTC 14tuần

15 30 ĐT UBT 2bên 16cm

4 0 0

4 0 0

17 1 55 3013 Ứ dịch TV(P), CĐPB: K Tai vòi(P)

17 2 33 0000 NXTC 14 tuần

17 3 47 3003 UXTC 16 tuần

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƢƠNG.PNT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + LY.SB 

T.HÒA + DIỆU NGA + KIM CHI.TT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ  

BS SẢN A + THANH.SB + THÀNH.SB(S)

BS SẢN A + NGUYỄN THẢO.SB + TUẤN.SB(C)

VIỆT THANH + M.TÂM + PHƢƠNG.PNT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

HỒ HOA + MẬN + LONG.SB  

HỒ HOA + MẬN + LONG.SB    

HỒ HOA + MẬN + LONG.SB   

T.HÒA + DIỆU NGA + KIM CHI.TT

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

H.HIỆP + ĐÀO LOAN.SB + HÀ LOAN.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + HÀ LOAN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + LĨNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + LĨNH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HOA.SB + PHƢỢNG.SB(C)

BS SẢN A + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB(C)

TH.LANBM+NGÔ THẢO.SB +YẾN PHƢƠNG.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt khối u tai vòi - Sinh thiết lạnh, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp  

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + PP(P), Bóc UBT(T), KTSD

Cắt UBT, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

BÙI THỊ HAI

TRẦN THỊ NƢƠNG 

TRẦN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN BÍCH LAN

NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG

TRẦN THỊ THANH THẢO

ĐẶNG THỊ MỸ VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LUẬN

NGUYỄN THÚY NGÂN

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ THU

LƢU THỊ HỒNG ĐÀO

HUỲNH THỊ CẨM TỚI

BN SẢN A

LÊ THỊ KIM

TRẦN THỊ TRÚC MAI

ĐỖ THỊ KIM VÂN

LÊ THỊ DŨNG

PHẠM THỊ UYÊN

DƢƠNG NGỌC THẢO 

QUÃNG THỊ XUÂN HƢƠNG

LÊ THỊ NHUNG

CAO THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ MAI

BN SẢN A

HỒ THỊ ANH

MẠC THỊ VI THÚY

THANH THẢO

200 B

3251

3163

2975

3226

3210

3125

3120

3368

3149

2988

3167

3142

3287

3405

195 B

3193

3165

3169

3105

2996

3127

3391

3195

3115

3104

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/06/2013 

Ngày: 06/06/2013 



17 4 37 1001 NXTC 14 tuần

18 5 35 1001 NXTC+LNMTCBT(T)15cm/VMC Cắt 2BT 

18 6 51 2022 UXTC 14 tuần + Vòng xuyên cơ

18 7 33 1011 NXTC 12 tuần (dƣới thanh mạc)

19 8 57 2002 UBT(P)

19 9 53 2022 TSPTKĐHNMTC/VMC UBT

19 10 33 1001 NXTC 16 tuần

19 11 47 ĐT UBT (P) 10cm/Tiểu đƣờng

19 12 45 1001 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

13 47 ĐT UXTC 10 tuần /Thiếu máu

4 0 0

4 0 0

17 1 23 1001 UBT(T) 16cm

17 2 46 ĐT UXTC 16 tuần/Chàm 2 chân

17 3 39 0010 NXTC 12tuần

17 4 47 3013 UXTC 14 tuần/ VMC

17 5 34 1001 NXTC 14 tuần

18 6 35 1011 UXTC + UBT, CĐPB:  UBT 2 bên

18 7 49 2002 UXTC 14 tuần

18 8 35 0000 NXTC 24tuần

19 9 57 5005 UBT (P) 7cm

19 10 40 1001
UXTC 14tuần,CĐPB: LNMcơ TC/VMC 

2lần

19 11 42 1001 UXTC 18 tuần

19 12 37 2012 NXTC 14 tuần

13 53 3013 UXTC 16 tuần

14 23 ĐT UBT 2bên 10cm

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC PHƢƠNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRÚC PHƢƠNG.SB

DỰ BỊ    

DỰ BỊ  

D.P.MAI + BÍCH TY + NHUNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ GÁI

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ GÁI

BS SẢN A + VÕ TRANG.SB + TUYỀN.SB(S)

BS SẢN A + XUÂN.SB + MAI.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + NHÂN.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + NHAN.SB

NG.LAN.BM + NHÂN.SB + NHAN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NHUNG.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + MẪN.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + MẪN.SB

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + NGÂN.SB

THU NGUYỆT + THIÊN TRANG + NGÂN.SB

DỰ BỊ  

HƢƠNG THU + THANH THÚY + LY.SB 

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp, Tìm vòng

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

ĐẶNG NGỌC BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

LÊ THỊ THU HIỀN

TRẦN THỊ THU

HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ TRÒN

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGỌC NI

LÊ THỊ THU HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HOÀNG THỊ THU THẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HẰNG

ĐIỀU THỊ HÊN   **

NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

TRẦN LỆ THU

TRẦN THỊ DUNG

VÕ THỊ NGỌC

HOÀNG THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ TÂM

TRẦN THỊ THANH HÀ

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

TRẦN THỊ HỒNG TRANG

3166

3199

3225

2349

3205

3214

3156

3201

3196

3173

2929

3137

3219

3217

3177

3275

3135

3148

3162

3212

3119

2210

1647

2980

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/06/2013 


